
LUC CLN NTS ONT ODT DGT DTL BCS Tờ Thửa

I
Thay đổi giảm quy mô, địa điểm và số 

lượng một số công trình, dự án
29.38 22.57 1.56 0.77 2.00 0.28 0.94 1.24 0.02

1 Đất giao thông 29.38 22.57 1.56 0.77 2.00 0.28 0.94 1.24 0.02

(1) QH đường giao thông nội thị 1.99 1.56 0.28 0.15 TT, Liễu Đề Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(2) MR đường giao thông 2.93 2.80 0.13 Xã Hoàng Nam Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(3) QH đường giao thông 2.37 2.09 0.28 Xã Hoàng Nam Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(4) MR đường trục xã (Bắc - Nam) 0.03 0.03 Xã Nam Điền 14 Nhiều thửa Giảm quy mô

(5) MR đường trục xã (Bắc - Nam) 0.02 0.02 Xã Nam Điền 10 Nhiều thửa Giảm quy mô

(6) MR đường trục xã (Đông - Tây) 0.02 0.02 Xã Nam Điền 10 Nhiều thửa Giảm quy mô

(7) MR đường trục xã (Đông - Tây) 0.03 0.03 Xã Nam Điền 9 Nhiều thửa Giảm quy mô

(8) MR đường trục xã (Đông - Tây) 0.07 0.07 Xã Nam Điền 8;7 Nhiều thửa Giảm quy mô

(9) MR đường trục xã (Đông - Tây) 0.06 0.06 Xã Nam Điền 6;5 Nhiều thửa Giảm quy mô

(10) MR đường trục xã (Đông - Tây) 0.03 0.03 Xã Nam Điền 1;5 Nhiều thửa Giảm quy mô

(11) MR đường trục xã (Đông - Tây) 0.03 0.03 Xã Nam Điền 1 Nhiều thửa Giảm quy mô

(12)
MR đường trục xã trước UB (Đông - 

Tây)
0.04 0.04 Xã Nam Điền 14;13 Nhiều thửa Giảm quy mô

(13) MR đường xóm (Bắc - Nam) 0.01 0.01 Xã Nam Điền 14;13 Nhiều thửa Giảm quy mô

(14) MR đường cửa làng (Đông - Tây) 0.07 0.07 Xã Nam Điền 8;7 Nhiều thửa Giảm quy mô

(15) MR đường cửa làng (Đông - Tây) 0.06 0.06 Xã Nam Điền 6;5 Nhiều thửa Giảm quy mô

(16) MR đường cửa làng (Đông - Tây) 0.03 0.03 Xã Nam Điền 1;5 Nhiều thửa Giảm quy mô

(17) MR đường cửa làng (Đông - Tây) 0.02 0.02 Xã Nam Điền 1 Nhiều thửa Giảm quy mô

(18) MR đường giao thông thôn, xóm 4.04 3.92 0.12 Xã Nghĩa Hồng Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(19)
MR đường giao thông Quỹ Nhất 6 từ nhà 

Ô. Toàn đến trường Tiểu học
0.10 0.10 Xã Nghĩa Hùng 7;8 Nhiều thửa Giảm quy mô

(20) MR, nâng cấp đường trong khu dân cư 0.15 0.15 Xã Nghĩa Lợi Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(21) MR, nâng cấp đường Đô Quan Cầu Cổ 0.05 0.05 Xã Nghĩa Lợi 3;5 Nhiều thửa Giảm quy mô
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(22) MR đường giao thông trong khu dân cư 1.26 1.20 0.06 Xã Nghĩa Thái Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(23) MR đường Thái - Trung 0.36 0.30 0.06 Xã Nghĩa Thái Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(24) Đường cao tốc ven biển 12.54 10.15 0.64 0.66 1.09
Xã Nghĩa Thái, 

Nghĩa Châu
Nhiều tờ Nhiều thửa Hủy bỏ

(25) MR nâng cấp đường Hòa Thành Lợi 1.48 1.20 0.28 Xã Nghĩa Thành Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(26)
MR nâng cấp đường trục xã đoạn từ 

490C đi Nghĩa Lâm
0.19 0.17 0.02 Xã Nghĩa Thành 7;1b Nhiều thửa Giảm quy mô

(27) MR đường giao thông thôn, xóm 0.60 0.45 0.15 Xã Nghĩa Thịnh Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(28)
QH đường giao thông KDC tập trung 

xóm 9
0.02 0.02 Xã Nghĩa Trung 17 Nhiều thửa Giảm quy mô

(29) MR đường xóm 4 - Cửa Chùa - xóm 2 0.18 0.06 0.12 Xã Nghĩa Trung Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(30) MR đường xóm 6, 7 - ra đê 0.47 0.23 0.24 Xã Nghĩa Trung Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(31) MR đường cửa làng xóm 12 0.04 0.04 Xã Nghĩa Trung Nhiều tờ Nhiều thửa Giảm quy mô

(32) MR đường cửa làng xóm Hải Thượng 0.06 0.06 Xã Nghĩa Trung 2;3 Nhiều thửa Giảm quy mô

(33) MR đường từ cầu Nghĩa Trang đi xóm 4 0.03 0.03 Xã Nghĩa Trung 9;15 Nhiều thửa Giảm quy mô

II
Thay đổi tăng quy mô, địa điểm và số 

lượng một số công trình, dự án
29.38 22.57 1.56 0.77 2.00 0.28 0.94 1.24 0.02

1 Đất giao thông 29.38 22.57 1.56 0.77 2.00 0.28 0.94 1.24 0.02

(1) Dự án cầu Ninh Cường 0.89 0.13 0.13 0.28 0.18 0.15 0.02 TT, Liễu Đề Nhiều tờ Nhiều thửa

Tại Quyết định 

1107/QĐ-

UBND của 

UBND tỉnh đã 

có 3,07 ha đất 

trồng lúa, tăng 

quy mô 0,89 ha

(2)
Đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định 

- Thái Bình - Hải Phòng
28.49 22.57 1.43 0.64 2.00 0.76 1.09

Xã Nghĩa Thái, 

Xã Nghĩa Châu, 

Xã Nghĩa Trung

Nhiều tờ Nhiều thửa Dự án mới
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